
NHÂN DANH 

N      N  H A    H    H  N H A      NA  

  A  N NHÂN DÂN H   N  ÂN  HÂ ,   NH  Â  N NH 

- T                          sơ   ẩm   m   : 

          –                  : Bà Nguyễn Thị Kim Quyên. 

                     : 

1. Ông Lê Xuân Cúc; 

2. Ông Hoàng Ngọc Phương. 

-                 : Ông Phạm Văn Trọng, Thư ký T    n nhân dân huy n 

Tân Châu    nh Tây Ninh. 

-                  m s                      C   ,          Ni      m 

             : Ông Trần Minh Đức – Ki m      iên. 

Ngày 18  h ng 4 năm 2023  ại  r     T    n nhân dân huy n Tân Châu    nh Tây 

Ninh         ơ  h m c ng kh i     n h nh     h   ý   : 20/2023/TLHS- T ngày 21 

 h ng 3 năm 2023, theo Quyế  định đư      n r           : 25/2023/QĐXX T-HS 

ngày 07  h ng 4 năm 2023 đ i   i  ị c o: 

Họ  à  ên: Lê Hoàng  , sinh năm 1981  ại   nh Tây Ninh; nơi ĐKHKTT: Ấp 

Thành Đ   ã Thành Long  huy n Châu Thành    nh Tây Ninh; chỗ   hi n n y: Ấp 

Ninh A   ã Bàu N  huy n Dương Minh Châu    nh Tây Ninh; nghề nghi p: Tài  ế; 

tr nh độ  ăn hó : 09/12; dân  ộc: Kinh; gi i  ính: N m;   n gi o: C o đài; qu c 

 ịch: Vi   N m; con  ng Lê Hoàng O,  inh năm 1954 (đã chế )  à  à Huỳnh Thị Á, 

 inh năm 1958;  ợ  ên Nguyễn Thị B   inh năm 1987 (đã  y h n); con có 02 người  

  n nhấ   inh năm 2007  nhỏ nhấ   inh năm 2015. Tiền  n,  iền   : Kh ng. Bị c o 

 ị  p d ng  i n ph p cấm đi khỏi nơi cư  rú  ừ ngày 09-01-2023 cho đến n y; có 

mặ   ại phiên    . 

- Bị hại: Ông Lê Minh H   inh năm 1964; nơi cư  rú: Ấp Thạnh H     ã 

Thạnh B nh  huy n Tân Biên    nh Tây Ninh (đã chế ). 

- Người đại di n hợp ph p củ   ị hại Lê Minh H:  

1. Bà Trần Thị H1   inh năm 1966; nơi cư  rú: Ấp Thạnh H   ã Thạnh B, 

huy n Tân Biên    nh Tây Ninh.  

  A  N NHÂN DÂN 

H   N  ÂN  HÂ  

  NH  Â  N NH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
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2. Anh Lê Minh Tr   inh năm 1990; nơi cư  rú: Ấp Thạnh H   ã Thạnh B, 

huy n Tân Biên    nh Tây Ninh. (Có mặ ) 

3. Chị Lê Thị Thu Th   inh năm 1993; nơi cư  rú: Ấp Thạnh H   ã Thạnh B, 

huy n Tân Biên    nh Tây Ninh.  

Người đại di n hợp ph p củ   à Trần Thị H1  chị Lê Thị Thu Th: Anh Lê 

Minh Tr   inh năm 1990; nơi cư  rú: Ấp Thạnh H     ã Thạnh B  huy n Tân Biên, 

  nh Tây Ninh   à người đại di n  heo ủy quyền   ăn   n ủy quyền  ập ngày 06-02-

2023. (Có mặ ) 

N   D N   Ụ  N: 

  eo      à  l ệu  ó  ro g  ồ sơ vụ    và   ễ  b ế   ạ           ,      u g vụ 

   đượ   ó   ắ    ư s u: 

Vào kho ng 10 giờ 00 phú  ngày 09-11-2022  Lê Hoàng V có giấy ph p   i  e 

theo quy định  điều khi n  e       i  i n    70H-021.05 đến C ng  y  r ch nhi m 

hữu hạn Vi   Úc  rên đị   àn ấp Tân Tiến   ã Tân Phú  huy n Tân Châu    nh Tây 

Ninh đ  ch  c    ề  àm  ậ   i u  ây d ng. Khi đi đến khu   c  ãi c    Vi   dừng  e 

 rên đường dẫn  ào  ị  rí  ấy c    ên  e đ  chờ đến  ượ  cho  e  ào nơi  ấy c  . Khi 

đến  ượ   Vi   điều khi n  e  ùi  ào nơi  ấy c    do  H qu n     phí    u nên  e do 

Vi   điều khi n đ ng  ào  ng Lê Minh H   inh năm 1964  ng  ấp Thạnh H     ã 

Thạnh B nh  huy n Tân Biên    nh Tây Ninh đ ng đi  ộ  ừ  ị  rí  ấy c    ên  e r  

đường dẫn   àm  ng H     ong. Ki m  r  nồng độ cồn  úc 14 giờ 20 phú  ngày 09-

11-2022 đ i   i Lê Hoàng V  kế  qu : 0.000mg/L. Kế  qu      nghi m chấ  m   úy 

 úc 10 giờ 40 phú  ngày 09-11-2022 đ i   i Lê Hoàng V  kế  qu : Âm  ính. 

* Kế  quả g    đị  :  

- Tại B n kế   uận gi m định ph p y  ề     hi    197/2022/TT ngày 15-11-

2022 củ  Tr  âm ph p y   nh Tây Ninh  kế   uận nguyên nhân chế  đ i   i  ng Lê 

Minh H: Chấn  hương  ọ não/Đ  chấn  hương. 

- Tại B n kế   uận nồng độ cồn    1429/KL-KTH  ngày 14-11-2022 củ  

Ph ng kỹ  huậ  h nh    C ng  n   nh Tây Ninh, kế   uận nồng độ cồn  rong m u 

ghi  hu củ   ng Lê Minh H: Kh ng có nồng độ cồn  rong m u. 

- Tại B n kế   uận chấ  m   úy    1430/KL-KTHS ngày 16-11-2022 củ  

Ph ng kỹ  huậ  h nh    C ng  n   nh Tây Ninh kế   uận  rong m u ghi  hu củ   ng 

Lê Minh H: Kh ng   m  hấy chấ  m   úy. 

* Kế  quả   u g ữ và xử lý vậ    ứ g:  

- Ngày 22-02-2023  Cơ qu n C nh     điều  r  C ng  n huy n Tân Châu đã r  

Quyế  định     ý  ậ  chứng    12/QĐ-XLVC tr   ại cho chủ    hữu hợp ph p  nh 

Lê B  L c   inh năm 1981 ng  khu ph  4   hị  rấn Dương Minh Châu  huy n 

Dương Minh Châu    nh Tây Ninh 01 (mộ )  e       i  i n    70H-021.05 ( e có 

giấy  ờ đúng quy định). 
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* Về  r       ệ      sự: Lê Hoàng V đã  ồi  hường cho gi  đ nh  ị hại    

 iền 100.000.000 đồng  à đại di n hợp ph p củ   ị hại  àm đơn  ãi nại  kh ng yêu 

cầu  ồi  hường g   hêm.  

Bả    o  rạ g s  24/CT-VKSTC  gà  17     g 3  ă  2023     V ệ       s   

          u ệ         u,                ru     bị   o L   oà g V về      Vô ý là  

  ế   gườ ”   eo qu  đị    ạ    oả  1 Đ ều 128     B  luậ  H    sự. 

 ạ  ph ên    : 

- Đại di n Vi n ki m     nhân dân huy n Tân Châu    nh Tây Ninh giữ nguyên 

qu n đi m  ruy     à đề nghị Hội đồng         uyên     ị c o Lê Hoàng V phạm 

 ội  V  ý  àm chế  người” theo kho n 1 Điều 128 Bộ  uậ  H nh     à đề nghị: Căn 

cứ kho n 1 Điều 128; đi m b,   kho n 1 Điều 51  à Điều 65 củ  Bộ  uậ  H nh   : 

X  phạ   ị c o Lê Hoàng V  ừ 12 (mười h i) đến 15 (mười  ăm)  h ng  ù cho 

hư ng  n  reo   hời gi n  h   h ch  ừ 24 (h i mươi   n)  h ng đến 30 (   mươi) 

 h ng. 

- Về  r ch nhi m dân   : Căn cứ Điều 48 Bộ  uậ  H nh   : Ghi nhận  ị c o Lê 

Hoàng V đã  ồi  hường cho gi  đ nh  ị hại     iền 100.000.000 đồng  à gi  đ nh  ị 

hại kh ng yêu cầu  ị c o Lê Hoàng V  ồi  hường g   hêm.  

- Về     ý  ậ  chứng: Căn cứ Điều 46, 47 Bộ  uậ  H nh     à Điều 106 Bộ 

 uậ  T    ng h nh   :  

+ Lưu giữ  rong hồ  ơ     n củ  T    n: 01 (mộ ) đĩ  DVD  ên  rong có chứ  

đoạn ghi h nh  ại h nh  nh hi n  rường khu   c  ãi c   củ  C ng  y TNHH Vi   Ú  

 hời đi m   y r    i nạn. 

+ Cơ qu n C nh     điều  r  C ng  n huy n Tân Châu đã  r   ại cho chủ    

hữu hợp ph p  nh Lê B  L c   inh năm 1981 ng  khu ph  4   hị  rấn Dương Minh 

Châu  huy n Dương Minh Châu    nh Tây Ninh 01 (mộ )  e       i  i n    70H-

021.05 ( e có giấy  ờ đúng quy định)  nên kh ng đặ  r  gi i quyế . 

Bị c o Lê Hoàng V  hừ  nhận hành  i phạm  ội như   n c o  rạng củ  Vi n 

ki m     nhân dân huy n Tân Châu    nh Tây Ninh  ruy     à kh ng có ý kiến tranh 

 uận.  

Người đại di n hợp ph p củ   ị hại kh ng có ý kiến  r nh  uận. 

Lời nói   u cùng: Bị c o Lê Hoàng V xin Hội đồng         em     gi m nhẹ 

h nh phạt. 

NHẬN ĐỊNH   A   A  N: 

 r    ơ sở      u g vụ   ,  ă   ứ vào      à  l ệu  ro g  ồ sơ vụ    đã đượ  

      r , xé   ỏ ,  r    luậ   ạ           ,     đồ g xé  xử   ậ    ấ    ư s u: 

[1] Về hành  i  quyế  định      ng củ  Cơ qu n điều  r  C ng  n huy n Tân 

Châu  Điều  r   iên  Vi n ki m     nhân dân huy n Tân Châu  Ki m      iên  rong 

qu   r nh điều  r    ruy    đã  h c hi n đúng  ề  h m quyền   r nh      hủ   c quy 

định củ  Bộ  uậ  T    ng h nh   . Qu   r nh điều  r   à  ại phiên       ị c o  người 
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đại di n hợp ph p củ   ị hại kh ng có ý kiến hoặc kH nại  ề hành  i  quyế  định 

củ  Cơ qu n  iến hành      ng  người  iến hành      ng. Do đó  c c hành  i  quyế  

định      ng củ  Cơ qu n  iến hành      ng  người  iến hành      ng đã  h c hi n 

đều hợp ph p. 

[2] Về hành  i phạm  ội củ   ị c o: Vào kho ng 10 giờ ngày 09-11-2022   ại 

khu   c  ãi c   củ  C ng  y  r ch nhi m hữu hạn Vi   Úc  rên đị   àn ấp Tân Tiến  

 ã Tân Phú  huy n Tân Châu    nh Tây Ninh   ị c o Lê Hoàng V  rong  úc điều 

khi n  e       i  i n    70H-021.05  ùi  e  ào nơi  ấy c    kh ng chú ý qu n     

h i  ên  à phí    u  kh ng đ m   o  n  oàn khi  ùi  e nên đ ng  ào  ng Lê Minh 

H đ ng đi  ộ phí    u  dẫn đến  ng Lê Minh H     ong. Kế   uận gi m định ph p y 

 ề     hi    197/2022/TT ngày 15-11-2022 củ  Tr  âm ph p y   nh Tây Ninh  kế  

 uận nguyên nhân chế  đ i   i  ng Lê Minh H: Chấn  hương  ọ não/Đ  chấn 

 hương. Hành  i củ   ị c o Lê Hoàng V đã đủ yếu    cấu  hành  ội  V  ý  àm chế  

người”   ội phạm  à h nh phạ  được quy định  ại kho n 1 Điều 128 Bộ  uậ  H nh 

  . 

Do đó B n c o  rạng    24/CT-VKSTC ngày 17-3-2023 củ  Vi n ki m     

nhân dân huy n Tân Châu    nh Tây Ninh  ruy    đ i   i  ị c o Lê Hoàng V  à 

 uận  ội củ  Ki m      iên  ại phiên      à có căn cứ  đúng người  đúng  ội  đúng 

ph p  uậ . 

[3] Tính chấ  mức độ nghiêm  rọng củ  hành  i phạm  ội: V   n m ng  ính 

chấ  nghiêm  rọng  hành  i củ   ị c o Lê Hoàng V  à nguy hi m cho  ã hội   âm 

phạm đến quyền được   ng củ  con người được ph p  uậ    o   . Bị c o  à người 

có đầy đủ năng   c  r ch nhi m h nh   . Hi n  rường   i nạn   y r   rên đường nội 

 ộ  ãi c   củ  C ng  y TNHH Vi   Ú  có đặc đi m đường đấ  c    chiều ng ng mặ  

đường di n  ích 6 60m  kh ng có  ề đường  h i  ên có  ãi c    o chiều c o  à 3 50m 

nên có  ầm nh n hạn chế. Trong  rường hợp này   ị c o ph i  hấy  rư c được hành 

 i  ùi  e       i  rong điều ki n như  rên có kh  năng  ẽ   y r    i nạn nhưng  ị c o 

tH c n  rọng khi  h c hi n hành  i  ùi  e     mà kh ng có người c nh gi i   ị c o 

kh ng  r c  iếp  u ng  e đ  ki m  r   n  oàn xung quanh dẫn   i hậu qu  gây   i 

nạn chế  người. Như  ậy   ị c o  h c hi n hành  i phạm  ội   i  ỗi  V  ý    c u 

 h ”  nên  ị c o ph i chịu  r ch nhi m h nh    do chính hành  i củ  m nh gây r .  

[4] Khi quyế  định h nh phạ   cần  em     đến   nh  iế   ăng nặng, gi m nhẹ 

 r ch nhi m h nh     nhân  hân đ i   i  ị c o. 

[4.1] T nh  iế   ăng nặng  r ch nhi m h nh   : Bị c o kh ng có. 

[4.2] T nh  iế  gi m nhẹ  r ch nhi m h nh   : Tại Cơ qu n điều  r   à  ại 

phiên       ị c o Lê Hoàng V đã  hành kh n kh i   o  ăn năn h i c i;  ị c o đã  ồi 

 hường cho gi  đ nh  ị hại     iền 100.000.000 đồng; c c đại di n hợp ph p củ   ị 

hại  in gi m nhẹ h nh phạ  cho  ị c o nên  ị c o được  p d ng   nh  iế  gi m nhẹ 

quy định  ại đi m b    kho n 1  kho n 2 Điều 51 củ  Bộ  uậ  H nh   . 

[5] Về h nh phạ   p d ng: Bị c o Lê Hoàng V có nhân  hân      phạm  ội  ần 

đầu   i  ỗi    ý. Bị c o có nơi cư  rú rõ ràng  chấp hành chính   ch  ph p  uậ   à 

 h c hi n đầy đủ c c nghĩ     củ  c ng dân   nơi cư  rú  có nhiều   nh  iế  gi m 



 

5 

nhẹ quy định  ại đi m      kho n 1  kho n 2 Điều 51 Bộ  uậ  H nh     kh ng có 

  nh  iế   ăng nặng  à đặc  i   có kh  năng    c i  ạo. Hội đồng             hấy 

kh ng cần c ch  y  ị c o Lê Hoàng V r  khỏi  ã hội mà  p d ng h nh phạ  chính  à 

h nh phạ   ù nhưng cho hư ng  n  reo cũng đủ  ức răn đe  gi o d c  ị c o  r   hành 

người có ích cho gi  đ nh   ã hội  à ph ng ngừ   ội phạm chung  đồng  hời cũng 

 h  hi n    kH1n hồng củ  ph p  uậ   phù hợp   i quy định  ại Điều 2 Nghị quyế  

   02/2018/NQ-HĐTP ngày 15-5-2018 củ  Hội đồng  h m ph n TAND   i c o 

hư ng dẫn  p d ng Điều 65 củ  Bộ  uậ  H nh     ề  n  reo  à Nghị quyế     

01/2022/NQ-HĐTP ngày 15-4-2022 củ  Hội đồng  h m ph n TAND   i c o     

đổi   ổ  ung mộ     điều Nghị quyế     02/2018 ngày 15-5-2018 củ  Hội đồng 

 h m ph n TAND   i c o.  

[6] Về  r ch nhi m dân   : Ghi nhận  ị c o Lê Hoàng V đã  ồi  hường cho 

gi  đ nh  ị hại     iền 100.000.000 đồng  à gi  đ nh  ị hại kh ng yêu cầu  ị c o Lê 

Hoàng V  ồi  hường g   hêm nên Hội đồng        kh ng đặ  r   em     gi i quyế . 

[7] Về     ý  ậ  chứng: Căn cứ Điều 47 Bộ  uậ  H nh     à Điều 106 Bộ  uậ  

T    ng h nh   :  

- Lưu giữ  rong hồ  ơ     n củ  T    n nhân dân huy n Tân Châu    nh Tây 

Ninh: 01 (mộ ) đĩ  DVD  ên  rong có chứ  đoạn ghi h nh  ại h nh  nh hi n  rường 

khu   c  ãi c   củ  C ng  y TNHH Vi   Ú   hời đi m   y r    i nạn. 

- Cơ qu n C nh     điều  r  C ng  n huy n Tân Châu đã  r   ại cho chủ    

hữu hợp ph p  nh Lê B  L c   inh năm 1981 ng  khu ph  4   hị  rấn Dương Minh 

Châu  huy n Dương Minh Châu    nh Tây Ninh 01 (mộ )  e       i  i n    70H-

021.05 ( e có giấy  ờ đúng quy định)  nên kh ng đặ  r  gi i quyế . 

[8] Về  n phí: Bị c o Lê Hoàng V ph i chịu 200.000 đồng  n phí h nh     ơ 

 h m  heo quy định  ại Điều 135  Điều 136 Bộ  uậ  T    ng h nh   ; Điều 23 Nghị  

quyế       326/2016/UBTVQH14 ngày 30  h ng 12 năm 2016 củ  Uỷ    n Thường 

   Qu c hội. 

V  c c  ẽ  rên, 

      ĐỊNH: 

1. Căn cứ kho n 1 Điều 128; đi m b,   kho n 1  kho n 2 Điều 51  à Điều 65 

Bộ  uậ  H nh   :  

X  phạ   ị c o Lê Hoàng V 01 (mộ ) năm 03 (  )  h ng  ù cho hư ng  n  reo 

 ề  ội  V  ý  àm chế  người”. Thời gi n  h   h ch  à 02 (h i) năm 06 (  u)  h ng 

 ính  ừ ngày  uyên  n  ơ  h m.  

Gi o  ị c o Lê Hoàng V cho Ủy   n nhân dân  ã Bàu Năng  huy n Dương 

Minh Châu    nh Tây Ninh đ  gi m      gi o d c  rong  hời gi n  h   h ch. Trong 

 rường hợp người được hư ng  n  reo  h y đổi nơi cư  rú  h   h c hi n  heo quy 

định củ  ph p  uậ   ề  hi hành  n h nh   . 

Trong  hời gi n  h   h ch  người được hư ng  n  reo c  ý  i phạm nghĩ     

theo quy định củ  Luậ  Thi hành  n h nh    02  ần  r   ên   h  T    n có  h  quyế  
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định  uộc người được hư ng  n  reo ph i chấp hành h nh phạ   ù củ    n  n đã cho 

hư ng  n  reo. 

2.  ề  rách nh ệm dân sự: Căn cứ Điều 48 Bộ  uậ  H nh   : Ghi nhận gia 

đ nh  ị hại đã nhận     iền  ồi  hường 100.000.000 (mộ   răm  ri u) đồng  à kh ng 

yêu cầu  ị c o Lê Hoàng V  ồi  hường g   hêm. 

3.  ề xử lý vậ  chứng: Căn cứ Điều 47 Bộ  uậ  H nh     à Điều 106 Bộ  uậ  
T    ng h nh   :  

-  Lưu giữ  rong hồ  ơ     n củ  T    n nhân dân huy n Tân Châu    nh Tây 

Ninh: 01 (mộ ) đĩ  DVD  ên  rong có chứ  đoạn ghi h nh  ại h nh  nh hi n  rường 

khu   c  ãi c   củ  C ng  y TNHH Vi   Ú   hời đi m   y r    i nạn. 

- Cơ qu n C nh     điều  r  C ng  n huy n Tân Châu đã  r   ại cho chủ    

hữu hợp ph p  nh Lê B  L c   inh năm 1981 ng  khu ph  4   hị  rấn Dương Minh 

Châu  huy n Dương Minh Châu    nh Tây Ninh 01 (mộ )  e       i  i n    70H-

021.05 ( e có giấy  ờ đúng quy định)  nên kh ng đặ  r  gi i quyế . 

4.  ề án ph : Căn cứ Điều 135, Điều 136 Bộ  uậ  T    ng h nh     à Điều 23 

Nghị quyế     326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 củ  Ủy   n Thường    

Qu c hội khó  14 quy định  ề mức  hu  miễn  gi m   hu  nộp  qu n  ý  à    d ng 

 n phí  à    phí T    n:  

Bị c o Lê Hoàng V ph i chịu 200.000 (h i  răm ngh n) đồng  iền  n phí h nh 

    ơ  h m. 

5.  ề quyền kháng cáo: Bị c o Lê Hoàng V, người đại di n hợp ph p củ   ị 

hại có quyền kh ng c o  rong  hời hạn 15 ngày k   ừ ngày  uyên  n. 

Trường hợp   n  n  quyế  định được  hi hành  heo quy định  ại Điều 2 Luậ  

Thi hành  n dân     h  người được  hi hành  n dân     người ph i  hi hành  n dân 

   có quyền  hỏ   huận  hi hành  n  quyền yêu cầu  hi hành  n     nguy n  hi hành 

 n hoặc  ị cưỡng chế  hi hành  n  heo quy định c c Điều 6  7  à 9 Luậ  Thi hành 

 n dân   ;  hời hi u  hi hành  n được  h c hi n  heo quy định  ại Điều 30 Luậ  Thi 

hành  n dân   . 
Nơ    ậ :                                              
- V  GĐKT.TANDTC (V  1) 01; 

- TAND Cấp c o  ại TP.HCM (01); 

- VK ND Cấp c o  ại TP.HCM (01); 

- Ph ng KTNV-TAND   nh Tây Ninh (01); 

- VK ND   nh Tây Ninh (01);              

- VK ND huy n Tân Châu (01); 

- VP. CQC ĐT CA huy n Tân Châu (01); 

- Ph ng PV06 CA   nh Tây Ninh (01); 

- Chi c c THAD  huy n Tân Châu (01);  

- Ph ng  ý  ịch    Tư ph p   nh Tây Ninh (01); 

- Bị c o (01);      

- Những người  h m gi       ng kh c;                                                                                                    

- Lưu hồ  ơ (01); 

- Lưu  ập  n H  T (01). 

    . H   ĐỒN   É   Ử SƠ  HẨ  

    HẨ  PH N -  H   OẠ PH ÊN  OÀ 

 

 

Đã ký 

 

 

 

Nguyễn  hị K m  uyên 
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